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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II – NĂM HỌC 2023 - 2024
Môn: KHTN  - Lớp 8
Thời gian làm bài:  90  phút
I. Mục tiêu
1. Năng lực
a) Năng lực chung
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Vận dụng kiến thức đã học để đưa ra các cách giải hay, sáng tạo bài tập.
- Năng lực thẩm mỹ: Trình bày bài kiểm tra chính xác, khoa học.
b) Năng lực đặc thù
[bookmark: _Hlk158905566]- Hệ thống kiến thức về cấu tạo, chức năng, tác dụng của mạch điện, dòng điện, cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
- Vận dụng kiến thức giải bài tập về cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
- Năng lượng nhiệt và vai trò của nó trong đời sống.
- Khái quát kiến thức về cơ thể người, vai trò của hệ vận động, tiêu hóa, tuần hoàn đối với sự sống.
- Vận dụng kiến thức giải thích một số hiện tượng sinh học trong đời sống con người.
2. Phẩm chất
- Trung thực trong khi làm bài.
- Chăm chỉ, nghiêm túc.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: Trắc nghiệm + Tự luận
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi
IV. Ma trận đề kiểm tra.

	Chủ đề
	MỨC ĐỘ
	Tổng số câu
	Điểm số

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Chủ đề 5: Điện  
	3
	
	1
	1
	1
	
	1
	
	6
	1
	3,0

	Chủ đề 6: Nhiệt 
	1
	
	1
	
	
	
	
	1
	2
	1
	1,0

	Chủ đề 7: Cơ thể người  
	4
	2
	
	1
	3
	1
	1
	
	8
	4
	6,0

	Số câu
	8
	2
	2
	2
	4
	1
	2
	1
	16
	6
	10

	Điểm số
	2,0
	2,0
	0,5
	2,5
	1,0
	1,0
	0,5
	0,5
	4
	6
	10

	Tổng số điểm

	4,0
	3,0
	2,0
	1,0
	10
	

	Tỉ lệ %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%






V. Bản đặc tả
	Chủ đề
	Nội dung
	Mức độ
Nhận thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng
cao
	Tổng số câu


	Chủ đề 5: Điện


	- Mạch điện.
- Tác dụng của dòng điện.
- Cường độ dòng điện và hiệu điện thế.
	Nhận biết
	- Nhận biết được kí hiệu nguồn điện.
- Nêu được nguồn điện có khả năng cung cấp năng lượng điện.
- Kể tên được một số nguồn điện trong thực tế.
- Nêu được đơn vị cường độ dòng điện.
- Nhận biết được ampe kế, vôn kế, điện trở và kí hiệu trên hình vẽ.
- Nêu được đơn vị đo hiệu điện thế.
	3
	
	
	
	7

	
	
	Thông hiểu

	- Giải thích được nguyên nhân vật dẫn điện, vật không dẫn điện.
- Giải thích được tác dụng nhiệt, phát sáng, sinh lí của dòng điện. 
-.Vẽ được mạch điện đơn giản gồm: nguồn điện, điện trở (biến trở), vôn kế.
- Mắc được mạch điện đơn giản khi cho trước các thiết bị. - Mô tả cách làm một vật bị nhiễm điện.
- Giải thích được sơ lược nguyên nhân một vật cách điện nhiễm điện do cọ xát.


	
	2
	
	
	

	
	
	Vận dụng

	- Vận dụng kiến thức giải thích được một vài hiện tượng thực tế liên quan đến sự nhiễm điện do cọ xát.
- Chỉ ra được các ví dụ trong thực tế về tác dụng của dòng điện và giải thích.
- Vận dụng công thức định luật Ôm xác định được hiệu điện thế và cường độ dòng điện trên hai đầu đoạn mạch có hai điện trở mắc nối tiếp (hoặc mắc song song) khi biết trước các số liệu liên quan trong bài thí nghiệm (hoặc xác định giá trị bằng công thức Định luật Ôm cho đoạn mạch: I = U/R)

	
	
	1
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Vận dụng phản ứng liên kết ion để giải thích cơ chế vật nhiễm điện.
- Thiết kế phương án (hay giải pháp) để làm một vật dụng điện hữu ích cho bản thân (hay đưa ra biện pháp sử dụng điện an toàn và hiệu quả).

	
	
	
	1
	

	


Chủ đề 6:
Nhiệt
	- Năng lượng nhiệt.
- Truyền năng lượng nhiệt.




- Sự nở vì nhiệt.



	Nhận biết

	- Nêu được khái niệm năng lượng nhiệt.
- Nêu được khái niệm nội năng. 
- Kể tên được ba cách truyền nhiệt.
- Kể tên được một số vật liệu cách nhiệt kém, vật liệu dẫn nhiệt tốt.

	1
	
	
	
	3

	
	
	Thông hiểu

	- Giải thích sơ lược được sự truyền năng lượng (truyền nhiệt) bằng cách dẫn nhiệt,
bằng cách đối lưu, bằng cách bức xạ nhiệt.
- Phân tích được một số ví dụ về công dụng của vật dẫn nhiệt tốt, vật cách nhiệt tốt.

	
	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng cao
	- Trình bày được một số hậu quả do hiệu ứng nhà kính gây ra.
- Trình bày ý tưởng khai thác nguồn năng lượng nhiệt trong nhiên để phục vụ trong sinh hoạt gia đình.
	
	
	
	
	

	Chủ đề 7: Cơ thể người  

	- Khái quát về cơ thể người.
- Hệ vận động ở người 
-  Dinh dưỡng và tiêu hoá ở người  
- Máu và hệ tuần hoàn của cơ thể người
	Nhận biết: 

	– Nêu được tên và vai trò chính của các cơ quan và hệ cơ quan trong cơ thể người.
- Cấu tạo phù hợp chức năng của các cơ quan trong hệ vận động, tiêu hóa, tuần hoàn.
- Nêu được thành phần cấu tạo của máu.
	6
	
	
	
	12

	
	
	Thông hiểu:

	– Mô tả được cấu tạo sơ lược các cơ quan của hệ vận động, tiêu hóa, hô hấp.
– Phân tích được sự phù hợp giữa cấu tạo với chức năng của các cơ quan trong hệ. 
· Trình bày được một số bệnh, tật ảnh hưởng đến sức khoẻ.


	

	1
	
	
	

	
	
	Vận dụng: 

	– Vận dụng được hiểu biết về cấu tạo và chức năng các cơ quan để giải thích hiện tượng thực tế.
– Thực hiện được phương pháp luyện tập thể thao phù hợp 
– Vận dụng được hiểu biết về hệ vận động và các bệnh học đường để bảo vệ bản thân và tuyên truyền, giúp đỡ cho người khác.
	
	
	4
	
	

	
	
	Vận dụng cao:

	– Thực hành: Thực hiện được sơ cứu và băng bó khi người khác bị gãy xương; 
· Thực hành xây dựng được chế độ dinh dưỡng cho bản thân và những người trong gia đình.
·  Đề xuất các biện pháp lựa chọn, bảo quản, chế biến, chế độ ăn uống an toàn cho bản thân và gia đình.
Thực hiện được tình huống giả định cấp cứu người bị chảy máu, tai biến, đột quỵ; băng bó vết thương khi bị chảy nhiều máu.
– Thực hiện được dự án, bài tập: Điều tra bệnh cao huyết áp, tiểu đường tại địa phương. 
·  Tìm hiểu được phong trào hiến máu nhân đạo ở địa phương.
	
	
	
	1
	

	
	
	
	Tổng số câu
	10
	4
	5
	3
	22

	
	
	
	Tổng số %
	40%
	30%
	20%
	10%
	100%


VI. ĐỀ BÀI.
A. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Câu 1. Hiện tượng nào sau đây cho biết vật bị nhiễm điện ?
A. Thước nhựa hút mảnh giấy.                              B. Nam châm hút sắt.
C. Trái đất hút mọi vật.                                          D. Bùn dính vào dép khi đi bộ.
Câu 2: Rơle có tác dụng nào sau đây?
A. Đóng, ngắt mạch điện.	B. Thay đổi dòng điện.
C. Cảnh báo sự cố.	D. Cung cấp điện.
Câu 3. Vật nào sau đây là nguồn điện ?
A. Dây điện                      B. Pin               C. Nồi cơm điện              D. Bóng đèn
Câu 4. Vật nào sau đây là vật dẫn điện ?
A. Thanh thủy tinh           B. Thanh gỗ khô       C. Thanh sắt            D. Thước nhựa
Câu 5. Đơn vị đo hiệu điện thế là
A. Mét                              B. Ki lô gam              C. Am pe                D. Vôn
Câu 6. Kí hiệu nào là Am pe kế
		
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]
	[image: ]

	A
	B
	C
	D


Câu 7: Nhiệt lượng là
A. phần nhiệt năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
B. phần nhiệt năng mà vật nhận trong quá trình truyền nhiệt.
C. phần nhiệt năng mà vật mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. phần cơ năng mà vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình thực hiện công.
Câu 8: Vật liệu nào sau dẫn nhiệt kém nhất
A. Sắt                B. Đồng                         C. Nhôm                      D. Gỗ
Câu 9: Cơ có hai tính chất cơ bản, đó là
A. co và dãn.           B. gấp và duỗi.            C. phồng và xẹp.             D. kéo và đẩy.
Câu 10: Sự khác biệt trong hình thái, cấu tạo của bộ xương người và bộ xương thú chủ yếu là do nguyên nhân nào sau đây?
A. Tư thế đứng thẳng và quá trình lao động
B. Sống trên mặt đất và cấu tạo của bộ não
C. Tư thế đứng thẳng và cấu tạo của bộ não
D. Sống trên mặt đất và quá trình lao động
Câu 11: Để chống vẹo cột sống, cần phải làm gì? 
A. Mang vác về một bên liên tục
B. Khi ngồi phải ngay ngắn, không nghiêng vẹo
C. Mang vác quá sức chịu đựng
D. Tập đá bóng mỗi ngày.
Câu 12: Trong ống tiêu hoá ở người, vai trò hấp thụ chất dinh dưỡng chủ yếu thuộc về cơ quan nào?
A. Ruột thừa               B. Ruột già                C. Ruột non.                D. Dạ dày
Câu 13: Chất nhày trong dịch vị có tác dụng gì?
A. Bảo vệ dạ dày khỏi sự xâm lấn của virus gây hại.
B. Dự trữ nước cho hoạt động co bóp của dạ dày
C. Chứa một số enzyme giúp tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
D. Bao phủ bề mặt niêm mạc, giúp ngăn cách các tế bào niêm mạc với pepsin và HCl.
Câu 14: Máu là: 
A. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu
B. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu
C. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu
D. Phần dịch lỏng trong cơ thể, gồm huyết tương và hồng cầu, tiểu cầu
Câu 15: Chức năng của tiểu cầu là
A. Vận chuyển oxygen và carbon dioxide                   B. Bảo vệ cơ thể
C. Bảo vệ cơ thể nhờ cơ chế làm đông máu                D. Vận chuyển chất dinh dưỡng.
Câu 16: Người mang nhóm máu AB có thể truyền máu cho người mang nhóm máu nào mà không xảy ra sự kết dính hồng cầu?
A. Nhóm máu O            B. Nhóm máu AB        C. Nhóm máu A        D. Nhóm máu B
II. Tự luận (6 điểm).
Câu 1(1,5 điểm): 
[bookmark: bookmark324]a) Cho các vật: dây cao su, dây đồng, dây vải, dây xích sắt, dây chỉ, dây cước. Trong các vật trên, vật nào dẫn điện và vật nào cách điện?
b) Em hãy vẽ sơ đồ mạch điện đơn giản gồm: Nguồn điện (2 pin), công tắc (mở), bóng đèn, điện trở.
Câu 2(0,5 điểm): Tại sao xoong nồi thường làm bằng kim loại còn bát đĩa làm bằng sứ?
Câu 3 (1,0 điểm): Nêu cấu tạo và chức năng các thành phần của máu?
Câu 4 (1,0 điểm): Miễn dịch là gì? Vacxin có vai trò gì với con người? Kể tên 3 loại vacxin phòng bệnh cho người mà em biết?
Câu 5(1,0 điểm): Kể 4 vai trò của thể dục, thể thao với sức khỏe và hệ vận động?
Câu 6(1,0 điểm): Một gia đình có 2 ông bà già đều bị mắc bệnh huyết áp cao và bệnh tiểu đường. Em hãy cho ông bà lời khuyên về chế độ dinh dưỡng phù hợp giúp ông bà duy trì sức khỏe tốt? (4 biện pháp)

VII. ĐÁP ÁN + THANG ĐIỂM
A. TRẮC NGHIỆM (4 điểm): Mỗi câu đúng 0,25 điểm

	1A
	2A
	3B
	4C
	5D
	6C
	7A
	8D

	9A
	10A
	11B
	12C
	13D
	14A
	15C
	16B



B. TỰ LUẬN (6 điểm)
	Câu
	Hướng dẫn chấm
	Điểm

	


Câu 1
	a) 
- Vật dẫn điện: dây đồng, dây xích sắt.
- Vật cách điện: dây cao su, dây vải, dây chỉ, dây cước
b) Vẽ sơ đồ mạch điện

	0,5






1

	

Câu 2
	- Kim loại là chất dẫn nhiệt rất tốt sẽ giúp xoong, chảo nấu chín thức ăn nhanh và dễ dàng hơn.
- Bát đĩa dùng để đựng thức ăn chín và được cầm trực tiếp bằng tay nên thường được làm bằng chất liệu sứ vì sứ dẫn nhiệt kém.
	0,5

	




Câu 3
		Thành phần
	Đặc điểm cấu tạo
	Chức năng

	Huyết tương
	Gồm nước và các chất dinh dưỡng, chất hòa tan khác.
	Vận chuyển các chất.

	Tế
bào
máu
	Tiểu cầu
	Không nhân, chỉ là các mảnh chất tế bào của tế bào sinh tiểu cầu.
	Tham gia vào quá trình đông máu.

	
	Bạch cầu
	Có nhân, không màu.
	Tham gia bảo vệ cơ thể.

	
	Hồng cầu
	Hình đĩa, lõm hai mặt, không nhân, màu đỏ.
	Tham gia vận chuyển chất khí (O2 và CO2).



	

0,25




0,25


0,25



0,25

	Câu 4
	- Miễn dịch: Là khả năng cơ thể nhận diện và ngăn cản sự xâm nhập của mầm bệnh, đồng thời chống lại mầm bệnh khi nó đã xâm nhập vào cơ thể.
- Vacxin có vai trò phòng bệnh ở người.
- 3 loại vacxin: Vacxin phòng cúm, Vacxin phòng thủy đậu, Vacxin phòng uốn ván …
	0,5


0,25
0,25

	


Câu 5
	+ Tăng lưu lượng máu và O2 tới não nên hệ thần kinh linh hoạt hơn.
+ Tăng thể tích O2 khuếch tán vào máu và tăng tốc độ vận động của các cơ quan hô hấp.
+ Tim đập nhanh hơn và máu chảy nhanh hơn nên cơ tim và thành mạch khỏe hơn.

	Mỗi ý đúng 0,25 điểm

	




	+ Màng hoạt dịch tiết chất nhờn đầy đủ, dây chằng vững chắc, dẻo dai hơn nên khớp khỏe hơn.
+ Duy trì cân nặng hợp lí nhờ tăng phân giải lipid.
…….
	

	Câu 6
	- Ăn các loại thức ăn không qua chế biến có nguồn gốc thực vật chứa chất xơ.
- Thường xuyên thể dục thể thao vừa sức.
- Hạn chế thức ăn chứa nhiều dầu mỡ.
- Hạn chế thức ăn chứa nhiều đường.
- Không sử dụng rượu, bia.
………..
	Mỗi ý đúng 0,25 điểm



                                                                              Phú Đông, ngày 03  tháng 03 năm 2024
	                      DUYỆT CỦA TỔ CM                                    NGƯỜI RA ĐỀ
                              TỔ PHÓ


                        Vũ Thị Kiều Vân                                         Lưu Thị Vân Thu                                        

BGH PHÊ DUYỆT
PHÓ HIỆU TRƯỞNG




Nguyễn Đức Huy
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